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  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

1. D 2. C 3. B 4. B 5. C 6. C 7. D 8. D 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Từ "ăn" trong câu nào sau đây được dùng với nghĩa gốc? 

A. Chị Hoa rất ăn ảnh. 

B. Cậu cẩn thận kẻo ăn đòn đấy! 

C. Hai cầu thủ phối hợp ăn ý. 

D. Nhà em ăn tối lúc 7 giờ tối. 

Phương pháp giải: 

Em giải nghĩa từ “ăn” trong các đáp án. 

Lời giải chi tiết : 

- Phương án A: "ăn (ảnh)": hợp và rất hài hoà (nghĩa chuyển). 

- Phương án B: "ăn (đòn)": phải chịu cái không hay (nghĩa chuyển). 

- Phương án C: "ăn (ý)": phối hợp hài hoà, hiểu nhau (nghĩa chuyển). 

- Phương án D: "ăn (tối)": cho thức ăn vào dạ dày qua miệng. Đây là nghĩa gốc. 

Đáp án D. 

Câu 2. Từ nào KHÔNG cùng nhóm về nghĩa trong dãy từ sau: buồn rầu, ảo ảnh, muộn phiền, ảo não? 

A. buồn rầu 

B. ảo não 

C. ảo ảnh 

D. muộn phiền 

Phương pháp giải: 

Em giải nghĩa các đáp án để chọn từ không cùng nghĩa với các từ khác. 

Lời giải chi tiết : 

"Ảo ảnh": chỉ hình ảnh không có thật. Các từ "buồn rẩu", "ảo não", "muộn phiền" là các từ đồng nghĩa, chỉ 

cảm xúc không vui, buồn phiền. 

Đáp án C. 

Câu 3. Kết từ nào bị dùng sai trong câu sau: "Tuy bề ngoài trái sầu riêng trông xấu xí nên những múi của nó 

ở trong lòng lại đẹp đẽ, thơm tho."? 



 

 

 

 

A. tuy 

B. nên 

C. của 

D. Ở 

Phương pháp giải: 

Em xác định nội dung của câu rồi tìm kết từ bị dùng sai. 

Lời giải chi tiết : 

Cặp quan hệ từ đúng là "Tuy... nhưng". Vậy phương án B sai, cần sửa "nên" thành "nhưng". 

Đáp án B. 

Câu 4. Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào? 

(1) Giọng bà trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông. (2) Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng, và như những 

đoá hoa, cũng dịu dàng, rực rỡ, đầy nhựa sống. 

A. Lặp từ ngữ 

B. Thay thế từ ngữ 

C. Dùng từ nối 

D. Dùng từ nối và lặp từ ngữ 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại các cách liên kết câu. 

Lời giải chi tiết : 

Đại từ "nó" ở câu (2) thay thế cho cụm từ "giọng bà" ở câu (1). 

Đáp án B. 

Câu 5. Dòng nào dưới đây nêu đúng chủ ngữ của câu: "Đầu phố, những cây dâu da đang thầm lặng ban 

phát từng làn hương ngọt ngào vào đêm yên tĩnh."? 

A. Dọc phố 

B. Đầu phố 

C. những cây dâu da 

D. những cây dâu da đang thầm lặng ban phát 

Phương pháp giải: 

Em xác định thành phần câu. 

Lời giải chi tiết : 

Đầu phố (TN), những cây dâu da (CN) // đang thầm lặng ban phát từng làn hương ngọt ngào vào đêm yên 

tĩnh (VN). 

Đáp án C. 

Câu 6. Câu văn nào dưới đây KHÔNG có trạng ngữ? 

A. Mỗi đêm hè, tôi thích nhất là được nằm trên chõng tre nghe bà kể chuyện. 

B. Trong im ắng, một tiếng chim kêu thảng thốt. 



 

 

 

 

C. Thầy giáo giảng về phép tính cộng cho các học sinh lớp 5A. 

D. Các chú bộ đội sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc. 

Phương pháp giải: 

Em xác định trạng ngữ trong từng đáp án. 

Lời giải chi tiết : 

Phương án A: Trạng ngữ "Mỗi đêm hè" chỉ thời gian. 

Phương án B: Trạng ngữ "Trong im ắng" chỉ không gian. 

Phương án C: Trạng ngữ "vì Tổ quốc" chỉ nguyên nhân. 

Đáp án C. Cấu trúc cầu như sau: 

Thầy giáo (CN)// giảng về phép tính cộng cho các học sinh lớp 5A (VN). 

Đáp án C. 

Câu 7. Dòng nào sau đây gồm các từ viết đúng chính tả? 

A. súc động, bổ xung, nghành nghề, khúc khuỷu 

B. soi xét, công ti, ngẫm nghĩ, xum họp 

C. vững chãi, che trở, gói ghém, chải chuốt 

D. gập ghềnh, ngoằn ngoèo, xoay sở, đen sì 

Phương pháp giải: 

Em đọc kĩ các dòng phát hiện từ viết sai chính tả. 

Lời giải chi tiết : 

- Phương án A: Từ sai: súc động, bổ xung, nghành nghề → Sửa lại: xúc động, 

bổ sung, ngành nghề 

- Phương án B: Từ sai: xum họp → Sửa lại: sum họp 

- Phương án C: Từ sai: che trở → Sửa lại: che chở 

Đáp án D. 

Câu 8. Đọc đoạn trích sau: 

(1) Tôi nói với các em: 

- (2) Các em hãy nhìn lên bầu trời mà xem. (3) Mùa hè, nó rất nóng và cháy lên những tia sáng của ngọn lửa. 

(4) Còn bây giờ bầu trời thế nào? (5) Hãy suy nghĩ và chọn những từ ngữ thích hợp để miêu tả nó. 

(Theo Bầu trời mùa thu, Xu-khôm-linxki) 

Những câu nào trong đoạn văn là câu khiến? 

A. Câu (1) và câu (2) 

B. Câu (3) và câu (4) 

C. Câu (1) và câu (3) 

D. Câu (2) và câu (5) 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào dấu câu và từ ngữ thể hiện ý cầu khiến để chọn đáp án đúng. 



 

 

 

 

Lời giải chi tiết : 

- Câu (1), câu (3): Câu kể. 

- Câu (4): Câu hỏi 

- Câu (2), câu (5): Câu khiến; dấu hiệu nhận diện là từ chỉ ý mệnh lệnh "hãy" kết hợp động từ "nhìn" ở Câu 

(2), động từ "suy nghĩ" ở Câu (5). 

Đáp án D. 

PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm). Ghi lại các danh từ chỉ thời gian trong bài thơ. 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại về danh từ chỉ thời gian. 

Lời giải chi tiết: 

Danh từ chỉ thời gian trong bài thơ: ngày, tháng, tuổi thơ (Học sinh chỉ cần liệt kê: ngày, tháng là được điểm 

tối đa.) 

Câu 2 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của điệp từ được sử dụng trong bài thơ. 

Phương pháp giải: 

Em tìm từ được lặp lại nhiều lần và dựa vào nội dung các câu thơ để nêu tác dụng của điệp từ. 

Lời giải chi tiết: 

Điệp từ "cổ" được sử dụng trong bài thơ đem lại tác dụng: 

+ Liệt kê và nhấn mạnh sự phong phú của những hình ảnh thiên nhiên, con người gắn với tuổi thơ đẹp đẽ 

của bạn nhỏ. 

+ Bộc lộ cảm xúc tha thiết, yêu mến, tự hào của bạn nhỏ đối với cảnh và người của quê hương. 

+ Tạo sự liên kết và nhạc điệu du dương, êm ái cho bài thơ. 

Câu 3 (0,5 điểm). Ghi lại những tính từ chỉ màu sắc xuất hiện trong bài thơ. 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại về tính từ chỉ màu sắc. 

Lời giải chi tiết: 

Những tính từ chỉ màu sắc xuất hiện trong bài thơ: xanh, xanh biếc, xanh tươi, trắng. 

Câu 4 (1,5 điểm). Em thích hình ảnh nào trong bài thơ nhất? Vì sao? 

Phương pháp giải: 

Em lựa chọn hình ảnh thơ em thích và giải thích lí do. 

Lời giải chi tiết: 

Học sinh nều được hình ảnh thích nhất trong bài thơ và lí giải hợp lí. 

Ví dụ: Trong bài thơ, em thích nhất hình ảnh "bảy sắc cầu vồng/ Bắc qua đổi xanh biếc" bởi đây là một hình 

ảnh thật đẹp đẽ gợi ra vẻ kì thú của thiên nhiên và khắc họạ rõ nét bức tranh quê hương thật thanh bình, thơ 

mộng. 

Câu 5 (0,5 điểm). Qua bài thơ, nơi tuổi thơ của bạn nhỏ được hiện lên như thế nào? 



 

 

 

 

Phương pháp giải: 

Em dựa các hình ảnh về các sự vật ở quê hương của bạn nhỏ nêu nhận xét về nơi tuổi thơ ấy. 

Lời giải chi tiết: 

Tuổi thơ của bạn nhỏ hiện lên trong bài thơ thật tươi đẹp và trong trẻo; gắn bó với thiên nhiên, làng quê yên 

bình, thơ mộng, gần gũi. 

Câu 6 (0,5 điểm). Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ nói về vẻ đẹp hoặc tình cảm của con người đối với quê 

hương, đất nước. 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại các câu thành ngữ, tục ngữ về tình cảm với quê hương. 

Lời giải chi tiết: 

Học sinh nêu được một thành ngữ hoặc tục ngữ nói về vẻ đẹp hoặc tình cảm của con người đối với quê 

hương, đất nước như: quê cha đất tổ, chôn nhau cắt rốn, cáo chết ba năm quay đầu về núi, non sông gấm 

vóc, thẳng cánh cò bay, non xanh nước biếc,... 

Câu 7 (3,5 điểm). Hãy viết đoạn văn (khoảng 10 câu) nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân 

thiết đã để lại ấn tượng đẹp đẽ với tuổi thơ của em. 

Phương pháp giải: 

Em đọc kĩ đề bài và xác định bố cục, nội dung và hình thức. 

- Nội dung và cấu trúc: 

+ Mở đoạn giới thiệu được người gân gũi, thân thiết đã để lại ấn tượng đẹp đẽ với tuổi thơ của em. 

+ Thân đoạn nêu tình cảm, cảm xúc về người gần gũi, thân thiết đó và đưa ra những lí do vì sao mình có tình 

cảm, cảm xúc đó (cụ thể: những kỉ niệm, việc làm thể hiện sự gắn bó, thân thiết của người đó với tuổi thơ 

của em). 

+ Kết đoạn khẳng định lại tình cảm, cảm xúc với người gần gũi, thân thiết đã để lại ấn tượng đẹp đẽ với tuổi 

thơ của em. 

- Hình thức, dung lượng, diễn đạt: 

+ Đảm bảo hình thức của một đoạn văn. 

+ Dung lượng khoảng 10 câu. 

+ Không mắc lỗi ngữ pháp, dùng từ, chính tả. 

- Sáng tạo: Có câu văn hay, biết sử dụng các từ ngữ gợi hình, gợi cảm hay các biện pháp tư từ như so sánh, 

điệp từ. 

Lời giải chi tiết: 

Tuổi thơ của em thật đẹp và gắn với rất nhiều gương mặt thân thương; trong số đó, em không thể không nhắc 

tới ông ngoại - người ông kính yêu, gần gũi và thân thiết đã để lại trong em biết bao tình cảm và ấn tượng đẹp 

đẽ. Em yêu quý ông biết bao trước những hành động chăm sóc ân cần hết mực ông dành cho em. Mỗi khi bố 

mẹ đi vắng, ông lại cùng bà đi chợ rồi nấu những món ngon tuyệt mà em yêu thích như chả rươi, sườn kho. 

Không những vậy, em còn mê tít những câu chuyện ông kể, vừa hài hước vừa thú vị và nhất là những bài thơ 



 

 

 

 

ông sáng tác mỗi dịp gia đình em có các sự kiện như sinh nhật hay đón Tết... Mỗi khi ông đi đâu chơi về, ông 

luôn dành cho em những món quà thật bất ngờ. Ông còn chỉ bảo, dạy dỗ em những điều hay, lẽ phải rất thấm 

thía. Mới đây, ông bị ốm nặng phải vào viện điều trị, em lo lắng vô cùng và xót xa khi nghe tin ông phải phẫu 

thuật. Nhưng thật may mắn, ông đã hồi phục và hai ông cháu có thể tiếp tục cùng nhau đi siêu thị, cùng ngồi 

xem phim, cùng kể chuyện, đọc thơ. Em mong ông luôn mạnh khoẻ để vui sống cùng gia đình em mãi mãi. 

Em tự nhủ mình sẽ luôn phải cố gắng chăm ngoan, học giỏi để ông không lúc nào phải phiền lòng. 


